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Lĩnh vực thử nghiệm:     Điện - Điện tử  

Field of testing:            Electrical - Electronics 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Máy biến áp 

phân phối 

Distribution 

transformer 

Đo điện trở cách điện 

Measurement of insulation resitance 

(2 ~ 50) GΩ  

U: 2 500 V 
IEEE C57.12.90-2021 

2.  

Đo tỷ số biến áp và kiểm tra độ lệch pha 

Measurement of voltage ratio and check 

phase displacement 

(1 ~ 10000) IEEE C57.12.90-2021 

3.  

Đo điện trở một chiều cuộn dây 

Measurement of winding resistance 

1 µΩ ~ 1 999 Ω IEEE C57.12.90-2021 

4.  

Thử điện áp cảm ứng  

Induced voltage test 

Đến/to 800 V  

@100 Hz 

TCVN 6306-3:2006 

(IEC 60076-3:2000) 

5.  

Thử điện áp tăng cao AC nguồn riêng 

(tần số 50 Hz) 

Separate source voltage with stand test 

(50 Hz frequency) 

Đến/to 100 kVAC 
TCVN 6306-3:2006 

(IEC 60076-3:2000) 

6.  

Đo tổn hao không tải và dòng điện 

không tải 

Measurement of no-load loss and no-

load current 

Đến/to 10000 W 

Đến/to 10 A 

TCVN 6306-1:2015 

(IEC 60076-1:2011) 

7.  

Đo tổn thất có tải và điện áp ngắn mạch 

Measurement of load loss and short-

circuit voltage 

Đến/to 10 000 W 

Đến/to 3 000 V 

TCVN 6306-1:2015 

(IEC 60076-1:2011) 

8.  

Thử độ tăng nhiệt 

Temperature rise test 

- 
TCVN 6306-2:2006 

(IEC 60076-2:1993) 

9.  
Dầu cách điện 

Insulating oil 

Thử điện áp đánh thủng dầu 

Breakdown voltage test 

Đến/to 80 kVAC IEC 60156:2018 
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Ghi chú/ Notes: 

- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam/ Vietnam National Standard; 

- IEC: Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission;  

- Trường hợp Công ty Cổ phần chế tạo máy biến thế và thiết bị điện ABS cung cấp dịch vụ thử nghiệm 

chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Công ty Cổ phần chế tạo máy biến thế và thiết bị điện ABS phải 

đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước 

khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the ABS Electrical Equipment and Transformer 

Manufacturing Joint Stock Company that provides product quality testing services must register their 

activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the 

service./. 
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